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ĐÁP ÁN 
Môn DI TRUYỀN - CHỌN GIỐNG SP419 (Phần DI TRUYỀN) 
Tổng cộng 2 trang với 30 câu hỏi (không kể phiếu trả lời trắc nghiệm) 

 
Phần I: Câu hỏi Đúng-Sai (5 câu) 
Khoanh tròn phương án chọn trong phiếu trả lời, tương ứng với: a. Đúng – b. Sai. 
1. Hiện tượng cản trong trao đổi chéo không giống nhau giữa các nhiễm sắc thể và cả bên trong một 

nhiễm sắc thể. Đúng 

2. Sự đa dạng di truyền xảy ra do các nhiễm sắc thể trong tế bào của mỗi cá thể cha mẹ trao đổi các 

đoạn DNA trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng với nhau. Đúng 

3. Những tính trạng phụ thuộc giới tính chỉ xuất hiện ở một giới tính nào đó và không liên quan đến 

nhiễm sắc thể giới tính. Sai 
4. Hồi giao là kiểu thí nghiệm giúp phân biệt một các thể dị hợp tử với cá thể đồng hợp tử trội trong 

trường hợp một tính trạng có tương quan trội hoàn toàn. Sai 
5. Biểu hiện "dạng bán hợp" ở khái niệm về nhiễm sắc thể giới tính có nghĩa là có alen trên nhiễm sắc 

thể X mà không có alen trên nhiễm sắc thể Y. Đúng 

 

Phần II: Câu hỏi chọn lựa (25 câu) 
Chọn câu trả lới đúng nhất và khoanh tròn vào phiếu trả lời cho các câu hỏi sau đây: 
6. Loại đột biến gen nào làm thay đổi codon UGU (Cys) thành UGA (Stop)? 

a) Đột biến vô nghĩa   b) Đột biến sai nghĩa  

c) Đột biến đồng nghĩa   d) Đột biến lệch khung 

7. Ruồi dấm mang kiều nhân: (7, X) là:  

a) Ruồi cái bất thụ    b) Ruồi đực bất thụ   

c) Ruồi cái hữu thụ    d) Ruồi đực hữu thụ 
8. Trong tổ hợp lai giữa 2 cây có hoa màu đỏ thu được tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ lai là 9 đỏ:3 tím:4 trắng. 

Kiểu gen nào sau đây cho hoa màu tím?  

a) aabb  b) AaBb  c) Aabb  d) AABb   

9. Ribosome của tế bào nhân thật được cấu tạo từ các đơn vị phụ nào: 

      a) 40 + 30S = 70S    b) 50S + 30S = 80S 

c) 50S + 30S = 70S    d) 60S + 40S = 80S  

10. Sản phẩm đầu tiên của quá trình sao mã từ gen cấu trúc của DNA trong tế bào nhân thật là: 

a) Tiền mRNA    b) mRNA trưởng thành   

c) rRNA     d) tRNA  

11. Các hội chứng Turner, Klinefelter, Double-Y và Triple-X là những ví dụ của đột biến: 

a) Điểm  b) Đa nhiễm  c) Đa bội  d) Cả (a), (b) và (c) đều sai 

12. Khái niệm nào sau đây chỉ ra trình tự bộ ba ở tRNA mà nó bổ sung cho codon ở mRNA? 

a) Promoter  b) Exon   c) Anticodon  d) Gene 

13. Chất nào sau đây là chất cảm ứng thật sự giúp ß-galactosidase được tổng hợp ở lac operon? 

a) Tryptophane    b) Galactose   

c) Glucose     d) Allolactose  

14. Những vùng gen ở DNA có trên sản phẩm protein cuối cùng được gọi là: 

a) Exon  b) Intron  c) Codon  d) Anticodon  

15.  Một người có thành phần nhiễm sắc thể giới tính là XYY. Người này là: 

a) Nam, vô sinh    b) Nam, bình thường   

c) Nữ, vô sinh    d) Nữ, bình thường  

16. Nếu Tryptophan có mặt với mức độ cao thì sự tổng hợp Tryptophane synthetase sẽ bị ức chế do:  

a) Tryptophan hoạt động như chất ức chế gắn vào đoạn kiềm hãm sao mã (attenuator) 

b) Tryptophan hoạt động như chất ức chế và chất cảm ứng  

c) Tryptophan hoạt động như chất đồng ức chế với protein ức chế 
d) Cả 3 câu trên đều đúng 

17. Người bị hội chứng Down mang kiểu nhân nào sau đây? 

a) 45, XX, -21   b) 45, XX, -13  c) 47, XX, +21  d) 47, XX, +13 

18. Mã khởi đầu cho quá trình dịch mã (translation) là gì?  

a) 3' - AUG - 5'   b) 5' - UUA - 3'   c) 3' - MET - 5'  d) 5' - AUG – 3’ 
19. Kiểu nhân nào sau đây ở người (2n=46) là dạng đột biến đa nhiễm?  

a) 46, XX   b) 23, X  c) 69, XXX  d) 48, XXYY 

20. Trình tự nào tìm thấy ở đầu 3’ của tất cả các tRNA?  
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a) 5’-TATA-3’  b) 5’-AUG-3’     c) 5’-CCA-3’  d) Poly A 

21. Trong một quần thể cân bằng Hardy-Weinberg, ở một locus với 2 alen tương quan trội hoàn toàn có 

36% cá thể mang kiểu hình trội. Tần số alen lặn trong quần thể này là bao nhiêu?  

a) 0,8   b) 0,6   c) 0,4  d) Không xác định được 

22. Sự biểu hiện kiểu hình nào sau đây liên quan đến sự di truyền ty thể? 

a) Hướng xoắn của Ốc Limnaea peregra 

b) Đột biến bé (petite) ở Saccharomyces cerevisiae  
c) Sự biểu hiện màu lá và cành của cây Hoa Four-o'clock (Mirabilis jalapa) 

d) Sự truyền thụ các hạt Kappa ở trùng cỏ Paramecium aurelia 

23. Trong gia phả sau đây, tổ tiên chung của cha mẹ của cá thể I gồm những cá thể nào? 

a) A, B, C, D, E  b) A, B, E, F  c) A, B, D, E, F  d) A, B, E, F, K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

24. Trong gia phả ở câu 23, hệ số cận huyết của cá thể F là : 

a) 1/2   b) 1/4   c) 1/8   d)1/16 

25. Có 3 locus cộng tính kiểm soát chiều cao của một loại cây. Sau khi lai 2 dòng thuần chủng có chiều 

cao cao nhất và thấp nhất cho F1 tự thụ thu được quần thể F2 với sự biến động của chiều cao. Có bao 

nhiêu cá thể F2 có chiều cao giống như 2 cây cha mẹ?  

a) 1/16    b) 1/32    c) 1/64    d) 1/256  

26. Quần thể “toàn phối” được định nghĩa như thế nào? 

a) Quần thể di nhập gen    b) Quần thể nhận gen 

c) Quần thể giao phối tự do và ngẫu nhiên  d) Quần thể tự thụ 
27. Trong một quần thể, nếu tần số kiểu gen “AA” là 0.25 và tần số kiểu gen “Aa” là 0.45, thì theo 

Hardy-Weinberg, tần số giao phối giữa kiểu gen "aa" và "aa" ở quần thể này sẽ là:  

a) 0.063   b) 0.090   c) 0.300   d) 0.112 

28. Một quần thể có cân bằng Hardy-Weinberg với tần số alen ‘A’ là 0,9 và tần số alen ‘a’ là 0,1. Tần số 
cá thể có kiểu hình trội là:  

a) 0,09   b) 0,18   c) 0,01   d) 0,99 

29. Đặc điểm của tính trạng số lượng là: 

a) Do nhiều gen kiểm soát    b) Biến động kiểu hình mang tính liên tục 

c) Chịu ảnh hưởng tác động môi trường  d) Cả (a), (b) và (c) đều đúng 

30. Hiệp phương sai (Covariance) dùng để chỉ loại biến động nào? 

a) Biến động của một dãy số liệu         b) Biến động đồng thời của 2 tính trạng 

c) Biến động của quần thể    d) Biến động giữa 2 cá thể 
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